
 
 

 

Họ và tên: …………………………………………………………… Lớp: ……………... 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN -  LỚP 3  – TUẦN 30 (30/03 – 03/04/2026) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Tính nhẩm

20 x 4 =  .................................  

2 000 x 4 =  ............................  

20 000 x 4 =  ..........................  

30 x 8 =  ..................................  

300 x 8 =  ................................  

3 000 x 8 =  ............................. 

 

Bài 3. Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 24 008 x 2 b. 32 123 x 3 c. 10 812 x 7 

d. 16 181 x 4 e. 16 091 x 5 f. 11 512 x 6 

3 600 x (5 x 6) 

6 x 7 000 

2 467 x 3 

  4 000 x 5 + 20 000 

20 000 x 2 

3 x 14 000 

3 600 x 5 x 6 

3 x 2 467 



 
 

 

Bài 4. Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm 

Nửa chu vi  

hình chữ nhật 
20 cm 849 cm 

…………. 
1 025 cm 

…………. 

Chu vi hình chữ nhật ………… …………. 1 000 cm …………. 9 470 cm 

Bài 5. Số?  

 

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức 

a) 26 745 + 12 071 x 6 =  .................................................................................................  

   =  .................................................................................................  

b) 13 081 x 7 – 37 149 =  .................................................................................................  

 =  .................................................................................................  

 

Bài 7. Đợt thứ nhất người ta thu hoạch được 21 517 quả thơm. Đợt thứ hai thu hoạch 

được gấp 3 lần số quả thơm của đợt thứ nhất. Hỏi cả hai đợt thu hoạch được bao nhiêu 

quả thơm?  

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHIẾU BÀI TẬP 


